
 
 

Phụ lục I  

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, KẾ HOẠCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO                                                  
CỦA UBND TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2023 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

TT Nội dung Số hiệu văn bản Thời gian ban hành  

I Quyết định của UBND tỉnh   

1 
Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt 
tập trung tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 

38/2016/QĐ-UBND 26/9/2016 

2 Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 3053/QĐ-UBND 23/12/2016 

3 
Phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định đến 
năm 2030 và định hướng đến năm 2050 

1665/QĐ-UBND 12/8/2019 

4 
Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND 
tỉnh phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 

1475/QĐ-UBND 23/6/2020 

5 
Phê duyệt Đề án “Quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2020 - 2025” 

2081/QĐ-UBND 20/8/2020 

6 Phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 2772/QĐ-UBND 19/11/2020 

7 
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật “Đầu tư, lắp đặt trạm quan trắc tự động môi 
trường không khí tại thành phố Nam Định” 

2773/QĐ-UBND 20/12/2021 

8 Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 63/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 

9 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam 
Định đến năm 2030 

1004/QĐ-UBND 31/5/2022 

10 
Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định 

37/2022/QĐ-UBND  24/11/2022 
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II Kế hoạch của UBND tỉnh   

1 
Quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa 
bàn tỉnh 

75/KH-UBND 23/9/2016 

2 
Thực hiện điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 

87/KH-UBND 08/9/2018 

3 Tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 50/KH-UBND 29/4/2021 

4 Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 63/KH-UBND 16/6/2021 

5 
Thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 

88/KH-UBND 04/7/2022 

6 

Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg 5 ngày 22 tháng 7 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng 
lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận 
tải trên địa bàn tỉnh Nam Định 

98/KH-UBND 19/6/2023 

7 
Hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
trên địa bàn tỉnh Nam Định 

113/KH-UBND 16/8/2023 

III Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh    

1 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn 65/UBND-VP3 30/01/2019 

2 Tăng cường công tác BVMT tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 441/UBND-VP3 19/6/2019 

3 
Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô 
nhiễm bụi và khí thải 

41/UBND-VP3 16/01/2020 

4 Tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh 416/UBND-VP3 17/6/2021 

5 
Thực hiện hành động giảm phát thải khí mê-tan theo Quyết định số 942/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ 

749/UBND-VP3 07/10/2022 

6 Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo Luật Bảo vệ môi trường 786/UBND-VP3 18/10/2022 
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